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BÁO CÁO

Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 10,
triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017

I. Kết quả sản xuất nông nghiệp tháng 10/2017

1. Lĩnh vực Trồng trọt 
Diện tích gieo cấy lúa vụ mùa năm 2017 là 36.625 ha (theo báo cáo của cục thống kê). Đến ngày 06/11/2017, toàn tỉnh đã thu hoạch xong diện tích lúa Mùa, năng suất lúa toàn tỉnh ước đạt 53,02 tạ/ha.

- Cây vụ Đông năm 2017: Trồng được 4.804,4 ha, trong đó: Ngô 1.291,2 ha; Khoai lang 531,7 ha; Đậu tương 117,5 ha; Đậu xanh 5,5 ha; Khoai sọ 50 ha; Lạc 175 ha; Bí xanh 212,1 ha; Dưa chuột 35,1 ha; Ớt 60 ha; Khoai tây 152,5 ha; Cà chua 14 ha; Trạch tả 146 ha; Hoa 10 ha và Rau đậu các loại 2.003,8 ha.

- Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại trên cây màu đã trồng.
- Tổ chức tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017, xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017-2018.
2. Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y
Trong tháng không có dịch bệnh sảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Chuẩn bị các điều kiện tiêm phòng vụ Thu Đông năm 2017 cho các huyện, thành phố, dự kiến tháng 11/2017 bắt đầu triển khai.
Đã cấp 367 giấy kiểm dịch, trong đó 263 giấy kiểm dịch gia súc ngoài tỉnh; 52 giấy kiểm dịch gia cầm ngoại tỉnh; 52 giấy kiểm dịch sản phẩm ngoài tỉnh. Số gia súc, gia cầm được kiểm dịch trên 54,6 nghìn con; 298 nghìn quả trứng; 1.620 kg xương động vật; gần 1,4 tấn thịt; trên 2,4 nghìn tấm da động vật.
3. Lĩnh vực Thủy sản
Lũy kế từ đầu năm đến nay tổng sản lượng thủy sản ước đạt 38 ngàn tấn. Trong đó: Nuôi trồng: 31,5 ngàn tấn (nuôi thủy sản nước ngọt 18.439 tấn; nuôi thủy sản nước lợ 13.061 tấn); Khai thác: 6,5 ngàn tấn (khai thác biển 2.754,8 tấn; khai thác nội địa 3.745,2 tấn).
Sản xuất giống thủy sản nước ngọt: Tập trung tuyển chọn, nuôi vỗ đàn cá bố mẹ phục vụ sản xuất năm 2018. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành tuyển chọn đàn cá bố mẹ các loại và đưa vào nuôi vỗ tích cực. Chăm sóc, ương nuôi, lưu giữ qua đông giống một số đối tượng (trắm đen, trắm cỏ, chép, trôi, mè,...) để phục vụ nhu cầu nuôi cá thịt vụ xuân hè năm 2018 của người dân trong tỉnh. Thu và phân tích 54 mẫu (24 mẫu nước; 14 mẫu thức ăn; 16 mẫu sản phẩm thủy sản) trong công tác triển khai xã điểm sản xuất nông nghiệp ATVSTP; 56 mẫu môi trường nước, phát 82 phiếu điểu tra thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, chương trình điều tra đánh giá biến động sinh vật biển. Cấp phát 10 sổ nhật ký khai thác.
Chương trình 67: Tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo mới về thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn các chủ tàu được phê duyệt đợt 3 hoàn thiện hồ sơ để có thể tiến hành ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại cổ phần.

4. Lĩnh vực Lâm nghiệp
Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình quản lý đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm tra rừng nhất là diện tích rừng trồng phòng hộ, đặc dụng, các khu vực trọng điểm cháy rừng; thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Xác nhận vận chuyển động vật rừng,  gây nuôi 16 cá thể nhím và 13 cá thể cầy vòi hương cho 04 trại nuôi trên địa bàn Thành phố Tam Điệp và huyện Gia Viễn. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, chủ rừng trồng lại rừng sau khai thác và trồng cây phân tán, trong tháng trên địa bàn toàn tỉnh trồng được 34.000 cây phân tán các loại và 24 ha diện tích rừng trồng lại sau khai thác; Sản lượng gỗ khai thác rừng trồng tập trung đạt khoảng 1.380 m³. Thường trực 24/24h trong các ngày có báo động cháy rừng ở các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao và những khu vực trọng điểm, trong tháng không xảy ra cháy rừng.

5. Lĩnh vực Thuỷ lợi
Do ảnh hưởng của bão số 10 từ ngày 15/9 đến 16/9/2017 và ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ngày 25/9/2017 và 13/10/2017 tỉnh ta có mưa to đến rất to. Mưa lớn gây ngập úng nặng cho lúa và toàn bộ cây màu vụ Đông, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.
Chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác, bảo vệ CTTL trên địa bàn tỉnh chủ động bơm tiêu nước đệm, thường trực 24/24 giờ để bơm tiêu úng; Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý KTCTTL tích cực kiểm tra sửa chữa các công trình hư hỏng và bằng mọi biện pháp tục bơm tiêu úng cho cây trồng, giảm mức thiệt hại tới mức thấp nhất. 

 Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh vận hành công trình thời điểm cao nhất là 322 máy/73 trạm bơm tiêu úng, mở 36 cống, ngoài ra còn các trạm bơm, máy bơm dã chiến dầu, điện của các HTX nông nghiệp bơm tiêu úng.
Thường xuyên kiểm tra đê, kè, cống phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm về đê điều. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Luật Đê điều và Luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Bổ sung cập nhật các thông tin liên quan đến lý lịch đê, kè cống; Tham mưu trình UBND tỉnh để trình Bộ Nông nghiệp & PTNT xin chấp thuận và góp ý 03 dự án có liên quan đến đê điều và hành lang thoát lũ. Ban hành 03 công điện khẩn cấp chỉ đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Thủ tướng chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

6. Công tác phòng chống mưa lũ

6.1. Diễn biến mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ ngày 9-12/10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Tổng lượng mưa cả đợt thấp nhất là 207,9 mm, cao nhất là 433,8mm. Mực nước trên các triền sông đều vượt báo động 3, Bến Đế vượt 1,53m
6.2. Công tác chỉ đạo

- Đã kịp thời tham mưu cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành 03 công điện khẩn cấp để chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, triển khai công tác phòng chống thiên tai theo cấp báo động đã được phê duyệt. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h.
- 18h05’ ngày 11/10/2017 mực nước tại Bến Đế là 4,9m (vượt báo động 3 là 0,9m). Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành lệnh di dân. Đến 22h cùng ngày, toàn bộ trên 15 ngàn hộ dân (trên 60 ngàn khẩu) của 12 xã thuộc huyện Nho Quan, Gia Viễn đã được di chuyển đến nơi an toàn. Toàn bộ gia súc, gia cầm và tài sản được sơ tán đến nơi an toàn.
- Đã tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh thống nhất phấn đấu giữ tràn dưới cao trình +5,5m đến 5,6m (mức xả lũ theo phương án đã được phê duyệt là +5,3m). Đến 22h ngày 11/10/2017 mực nước tại Bến Đế là 5,3m; đến 6h ngày 12/10 đạt đỉnh là 5,53m và duy trì đến 08h ngày 12/10 và bắt đầu rút. Việc thống nhất quyết định không xả tràn Lạc Khoái theo mức xả đã phê duyệt là một quyết định sáng suốt của Lãnh đạo tỉnh để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của 12 xã huyện Nho Quan và Gia Viễn.
6.3. Công tác chỉ đạo khắc phục

Tham mưu cho UBND tỉnh và trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo khắc phục, khôi phục sau mưa lũ với các nội dung chủ yếu:

- Tranh thủ nước rút, thời tiết tạnh ráo huy động mọi nguồn lực khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa, rau màu và thủy sản.

- Tập trung khắc phục các diện tích bị ngập, bồi lắng, bờ vùng, bờ thửa bị hư hại để chuẩn bị cho sản xuất lúa và cây màu vụ đông xuân 2017- 2018.

- Đối với rau màu vụ đông

+ Đối với diện tích bị thiệt hại hoàn toàn cần chuẩn bị hạt giống rau màu để sẵn sàng trồng lại khi thời tiết thuận lợi, sử dụng các loại rau ngắn ngày, đảm bảo nguồn rau xanh cung cấp cho thị trường, tránh để khan hiếm rau xanh. Chú ý khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng không để mầm bệnh và tàn dư của cây bị chết do mưa lũ trên đồng ruộng.

+ Đối với diện tích rau màu có khả năng phục hồi cần tập trung chăm sóc trở lại, chú ý phòng trừ nấm lở cổ rễ, kết hợp sử dụng các chế phẩm vi sinh, bón thêm phân khi thời tiết thuận lợi để cây nhanh phục hồi.

+ Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tiếp tục chỉ đạo tập trung sản xuất các loại cây trồng vụ đông còn trong khung thời vụ như Khoai Tây, rau đậu các loại....

- Đối diện tích thủy sản bị tràn bờ, cần gia cố bờ ao, cống ao, kiểm tra chất lượng nước ao nuôi, có biện pháp xử lý môi trường nuôi kịp thời đảm bảo an toàn dịch bệnh, nếu có điều kiện thả thêm giống mới, tập trung các loại giống cá có kích thước lớn, tốc độ lớn nhanh, tăng cường thức ăn để đảm bảo sản phẩm phục vụ cuối năm.

- Đối với lĩnh vực chăn nuôi

Tập trung vệ sinh tiêu độc, khử trùng toàn bộ các khu vực chăn nuôi, các khu vực có gia súc, gia cầm bị chết do mưa, lũ, các khu vực có nguy cơ cao như các ổ dịch cũ, các chợ, điểm buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm. Sửa chữa, khôi phục chuồng trại chăn nuôi, hệ thống nước, hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi; tiêm phòng các bệnh theo quy định và kiểm soát chặt việc vận chuyển con giống, bảo đảm con giống sạch bệnh cung ứng cho các hộ chăn nuôi. Ðồng thời, tổ chức trồng cây thức ăn chăn nuôi có khả năng phục hồi nhanh nhất làm thức ăn cho vật nuôi.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kinh doanh giống và vật tư nông nghiệp, kiên quyết không để lợi dụng tình hình khó khăn khi có mưa lũ để buôn bán hàng giả, kém chất lượng để ảnh hưởng xấu đến sản xuất, gây thiệt hại cho nông dân.

- Phân công cán bộ tăng cường bám sát cơ sở, kiểm tra tình hình sản xuất, tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất.
- Đồng thời đề nghị các huyện, thành phố đề xuất nhu cầu khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ, tham mưu cho UBND tỉnh để ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ, khôi phục sản xuất.
7. Lĩnh vực nông thôn mới, phát triển nông thôn và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn
7.1. Xây dựng Nông thôn mới:

Tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác tỉnh phối hợp làm việc với Tổ công tác liên ngành Trung ương về thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế đối với thành phố Tam Điệp. Chủ trì phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí khen thưởng đợt 2 cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" theo Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2018 thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc các huyện, thành phố rà soát, thống kê, báo cáo tình hình nợ XDCB trong xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, UBND các huyện, thành phố đề xuất gương điển hình trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020" giới thiệu để tuyên truyền. Phối hợp với UBND huyện Yên Khánh chuẩn bị nội dung, dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách xây dựng nông thôn mới áp dụng cho huyện Yên Khánh đạt chuẩn NTM năm 2018. Phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm - OCOP" trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, rà soát, củng cố, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 16 xã đăng ký về đích nông thôn mới đợt 2 năm 2017.
Trong tháng 10, đã tiếp nhận thêm 2.048 tấn xi măng, làm được 69 tuyến đường với tổng chiều dài 13,2 km. Lũy kế đến ngày 18/10/2017 toàn tỉnh đã cấp 172.492 tấn xi măng, làm được 11.299 tuyến đường với tổng chiều dài trên 1.316,3 km. Đến nay, trên toàn tỉnh có 96 xã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, trong đó có 91 xã được phê duyệt phương án.
7.2. Chương trình Phát triển nông thôn:
Xây dựng kế hoạch kinh tế tập thể 2018; Xây dựng kế hoạch thực hiện hợp phần ổn định đời sống dân cư theo Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 28/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; cung cấp bổ sung thông tin để lập đề án phát triển 15.000 HTX liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả; Tiếp tục hướng dẫn, thẩm định thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất cho các xã về đích nông thôn mới năm 2017. Tổng hợp, xử lý số liệu điều tra KTTT, gia trại, HTXNN, tổ hợp tác trên địa bàn toàn tỉnh. Rà soát, tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề của các địa phương trên địa bàn tỉnh;  Xây dựng kế hoạch, dự kiến phân bổ kinh phí đào tạo nghề năm 2017 cho các địa phương, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố trên địa bàn điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng Đề án “Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Đã hoàn thành nghiệm thu và cấp phát kinh phí cho  143 hộ thuộc 11 xã của 3 huyện Nho Quan, Gia Viễn và Yên Mô trong chương trình bố trí dân cư. Triển khai các nội dung của chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2017.
7.3. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 

Tố chức đánh giá, xếp loại cơ sở sản xuất kinh doanh nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; Tham mưu báo cáo UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí lắp đặt đồng hồ và tiến độ lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt nông thôn cho nhân dân xã Yên Quang; Thẩm tra dự toán bổ sung để kiểm tra đánh giá hiện trạng, xác định giá trị công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tổng hợp và xây dựng báo cáo về việc kiểm tra, xác nhận tiêu chí 17.1 về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt chuẩn Nông thôn mới cho 16 xã đăng ký về đích nông thôn mới đợt 2 năm 2017; Tiếp tục triển khai công tác bổ sung, cập nhật Bộ chỉ số nước sạch & VSMT nông thôn tỉnh Ninh Bình năm 2017; Phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh kiểm tra, giám sát trạm cấp nước SHNT năm 2017 tại huyện Gia Viễn.

Trong tháng Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn đã sản xuất được gần 352,3 nghìn m3, tiêu thụ gần 259,5 nghìn m3. Tổng số khách hàng trên 45 nghìn hộ. Tổng doanh thu đạt trên 2,15 tỷ đồng. Tiếp tục di chuyển đường ống nước sạch tại các xã Khánh Thượng; Yên Lâm; Yên Lộc.

Thiệt hại sau mưa lũ: Ước tính 110 triệu đồng (diện tích vùng dân cư bị ô nhiễm là 1.478 ha; số hộ thiếu nước sạch sử dụng là 6.650 ha; 04 công trình cấp nước bị hư hỏng)
8. Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

Kiểm tra đánh giá phân loại theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT tại 64 cơ sở, kết quả: 3 cơ sở xếp loại B, 32 cơ sở không hoạt động, 25 cơ sở ngừng hoạt động; 04 cơ sở chưa xác định được địa điểm. Lập kế hoạch và chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 3 của tỉnh triển khai kiểm tra ATTP dịp Tết Trung thu 2017 trên địa bàn huyện Nho Quan, Gia Viễn và Hoa Lư. Đã kiểm tra được 06 cơ sở, xử phạt hành chính 02 cơ sở với số tiền 5 triệu đồng. Kiểm tra kiểm soát ngăn chặn bơm tạp chất vào Tôm nguyên liệu tại 06 cơ sở, không có cơ sở nào vi phạm. Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận cho 04 cơ sở đủ điều kiện ATTP, đồng thời ra thông báo cho 01 cơ sở xếp loại C. Xác nhận kiến thức ATTP cho 13 người. Thực hiện chương trình Nhuyễn thể hai mảnh vỏ: Lấy 4 mẫu nước, 2 mẫu ngao phân tích tảo độc, độc tố sinh học: không mẫu nào vượt mức cảnh báo. Chứng nhận xuất xứ NT2MV: 17 lô với khối lượng 487 tấn ngêu tại vùng nuôi Kim Sơn. Kiểm tra, giám sát sau xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đợt 3 tại 07 cửa hàng được cấp giấy xác nhận. Đồng thời lấy 07 mẫu (02 mẫu gạo, 04 mẫu rau, 01 mẫu thịt gà) tại 07 cửa hàng gửi đi phân tích các chỉ tiêu. Triển khai lấy 32 mẫu để phân tích các chỉ tiêu, kết quả các mẫu đều không chứa các chất cấm.
9. Công tác thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai xã điểm tái cơ cấu và thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU của Tỉnh ủy

9.1. Kết quả triển khai xã điểm tái cơ cấu
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại 2 xã; Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa và các cây trồng vụ mùa 2017; Tiếp tục thu các mẫu môi trường nước, thức ăn và sản phẩm thủy sản gửi đi phân tích. Chuẩn bị các điều kiện cho công tác tiêm phòng vụ Thu Đông năm 2017. Chỉ đạo tiêu thoát nước và chăm sóc các cây trồng vụ Đông sau mưa lũ. 
- Đối với xã Khánh Thành: Tiếp tục hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các quy trình kỹ thuật về chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Phát động các hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại chăn nuôi và khu vực có chăn thả động vật. Thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cán bộ chuyên trách địa phương hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Đối với xã Yên Thái: Tổng kết 02 lớp IPM tại HTX Đông Thôn và HTX Quang Trung. Phối hợp giám sát, đôn đốc gieo trồng và chăm các cây trồng vụ Đông 2017. Hướng dẫn 02 cơ sở xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở trồng trọt đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tiếp tục hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các quy trình kỹ thuật về chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; Phát động các hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi và khu vực chăn thả động vật sau mưa lũ; Tiếp tục tiến hành các bước hoàn thiện hồ sơ công nhận xã an toàn dịch bệnh. Hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho các HTX nông nghiệp trong quá trình vận hành các công trình tưới tiêu trên địa bàn xã.
9.2. Kết quả Thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU của Tỉnh ủy (xã Khánh Tiên)
Tổ chức đánh giá tổng kết mô hình tổng hợp các biện pháp phòng chống bệnh bạc lá trong vụ Mùa 2017 với quy mô 03 ha tại HTX Tiền Phong, kết quả: Các giống trong mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, độ đồng đều quần thể cao, thời gian sinh trưởng ngắn và cho năng suất khá. Giống LT2 kháng bạc lá đạt năng suất cao hơn; chống chịu bệnh bạc lá tốt hơn so với giống LT2 đang sản xuất đại trà tại địa phương. Mô hình sử dụng chế phẩm phân bón hữu cơ vi sinh (CNX) để xử lý rạ, rơm trên đồng ruộng trong vụ mùa 2017: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lớn, kéo dài trên diện rộng, kết hợp giông đã làm diện tích lúa chín bị đổ, ngập bông không kịp thu hoạch, ước tính thiệt hại khoảng 50%. Mô hình “chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi cá trắm cỏ là chính”: Cán bộ kỹ thuật thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ, hướng dẫn hộ dân ghi chép đầy đủ nhật ký mô hình. Đến thời điểm hiện tại cá sinh trưởng phát triển tốt, không bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Tiếp tục hướng dẫn các hộ gia đình chăn nuôi, sản xuất theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Theo dõi, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; Bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình sản xuất và tư vấn kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho các hộ nuôi thủy sản. Xây dựng kế hoạch và lập dự toán 02 mô hình liên kết sản xuất nuôi trồng thủy sản Với kinh phí 150 triệu đồng từ nguồn kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND tỉnh.

10. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020
- Triển khai thực hiện Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phân bố kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của HĐND tỉnh năm 2017 (đợt 1) với gần 140 mô hình, chương trình, dự án.
- Đã thống nhất với UBND các huyện, thành phố về địa điểm, nội dung, quy mô, đối tượng triển khai các mô hình, chương trình, dự án theo Quyết định 1124.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai các mô hình, chương trình, dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.


11. Công tác Kế hoạch tài chính, Quản lý xây dựng công trình và Dự án công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình  
11.1. Công tác Kế hoạch và tài chính
Tham mưu báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác quy hoạch phát triển ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nông thôn. Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo điều tra, phân tích, đánh giá chất lượng đất đai và đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành nông nghiệp; đang gửi dự thảo xin ý kiến các sở ngành, địa phương, đồng thời trình UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định. Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư giai đoạn 2018-2020”; Tham mưu xây dựng phương án phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (đợt 2) trình UBND tỉnh, gửi Sở Tài chính; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2017 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/8/2017 của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2017. Triển khai, xây dựng báo cáo kết quả công tác năm 2017, xây dựng chương trình công tác năm 2018; Tham mưu về việc thực hiện, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2017; Xây dựng Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính Quốc gia an toàn, bền vững;…
11.2. Quản lý xây dựng công trình

Tham mưu đóng góp ý kiến, thẩm định bản vẽ thi công dự toán các dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch, đảm bảo được nhiệm vụ, quy mô và hiệu quả của dự án. Cụ thể : Tham mưu phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình Tháo dỡ, lắp đặt lại đường ống dẫn nước sạch do xây dựng đường giao thông nông thôn xã Lai Thành, huyện Kim Sơn và xã Yên Hòa, huyện Yên Mô. Thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Xử lý đột xuất, cấp bách các vị trí xung yếu trên tuyến đê hữu sông Đáy và sông Thống Nhất, huyện Nho Quan; Dự án Nâng cấp trạm bơm Chất Thành, xã Chất Bình, huyện Kim Sơn. Góp ý kiến về việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu Đồng Phong của công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Ninh Bình tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan; Báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đê quai Đồng Chiều - Vạn Lê xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư; Thẩm định dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu Phú Lộc của công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Ninh Bình tại xã Phú Lộc, huyện Nho Quan; Điều chỉnh, vị trí quy hoạch phát triển mạng lưới kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung dự án xây dựng trạm bơm tiêu úng xã Gia Phong Gia lạc, huyện Gia Viễn…
11.3. Dự án công viên động vật Hoang dã quốc gia tại Ninh Bình: 
Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ các cơ sở pháp lý cho tổ chức FOUR PAWS đưa Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình giai đoạn I vào hoạt động; Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư giai đoạn I tuyến đường giao thông Công viên và triển khai công tác GPMB khu gấu 6.4ha. Triển khai và trình Sở Giao thông xin cấp phép thi công nút giao hạng mục tuyến 1, tuyến 2 thuộc Dự án xây dưng giai đoạn I tuyến đường giao thông Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình nối với Quốc lộ 45 và Tỉnh lộ 479D. Hỗ trợ các thủ tục đầu tư, hướng dẫn quy trình để đẩy nhanh dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình. Phối hợp với Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Quy định quản lý quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Phân khu cây xanh sinh thái thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình. Làm thủ tục quyết toán các dự án: Phân khu cây xanh sinh thái, Quy hoạch 1/500.

12. Công tác thông tin tuyên truyền và xúc tiến thương mại

12.1. Công tác tuyên truyền

Trong tháng thực hiện 14 chuyên mục trên đài phát thanh, truyền hình, bài báo, tổ chức 49 lớp tập huấn cho 3.830 lượt người tham gia, phát tuyên truyền 16 bộ tài liệu về “Các quy định trong hoạt động khai thác thủy sản”. Đăng tải nhiều bài viết trên trang Website của Sở về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.
12.2. Công tác xúc tiến thương mại
Công tác xúc tiến thương mại tiếp tục được tăng cường. Tiếp tục quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tại gian hàng. Tham dự “Hội nghị giao thương và giải pháp đẩy mạnh kết nối cung cầu giữa thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố năm 2017” tổ chức ngày 22/9/2017  bên lễ Hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội năm 2017 tại Hà Nội. Khảo sát thị trường nông sản trong tỉnh để có sơ sở xây dựng dữ liệu thông tin thị trường cho bà con trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, dự toán các chương trình xúc tiến thương mại nông nghiệp thực hiện Nghị quyết 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 13. Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ
Đến nay toàn ngành đã và đang triển khai theo dõi 28 mô hình, lĩnh vực Trồng trọt 05 mô hình, lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y 04 mô hình, lĩnh vực thủy sản 19 mô hình. Nhìn chung, các mô hình được triển khai đều đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, các đối tượng về cây trồng, vật nuôi phát triển tốt, phù hợp với điều kiện môi trường, khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương. 

Các mô hình chuyển giao ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao từ Lâm Đồng tiếp tục thực hiện theo đúng tiến độ. Tại nhà lưới xã Khánh Thiện, Do ảnh hưởng của đợt mưa vừa qua và khả năng thoát nước kém nên diện tích dưa và các loại rau ăn lá, quả trồng trong và ngoài nhà lưới bị ngập úng hoàn toàn, hiện tại nước đang rút dần, các cán bộ kỹ thuật đang tiếp tục theo dõi, khắc phục.

14. Công tác củng cố xây dựng ngành
14.1. Công tác Thanh tra: 
Trong tháng đã, đang thực hiện 19 cuộc thanh, kiểm tra đối với 119 tổ chức, cá nhân. Kết quả 16 cá nhân có vi phạm, đã ban hành 16 quyết định xử phạt, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 133,3 triệu đồng, tiền bán lâm sản là 226 triệu đồng. Công tác tiếp dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của Pháp luật, trong tháng không có công dân đến làm việc về nội dung có liên quan đến đơn thư tố cáo, kiến nghị phản ảnh hay hỏi về chính sách, chế độ, quy định liên quan đến các lĩnh vực ngành quản lý. Công tác phòng chống tham nhũng trên các lĩnh vực đạt hiệu quả cao, chưa phát hiện thấy hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.
Trong tháng 10, đã tiếp nhận 01 đơn đề nghị không thuộc thẩm quyền, căn cứ vào các quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ, Sở đã giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải thích.
14.2. Công tác Tổ chức cán bộ:
 Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm củng cố, bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở. Trình Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích đóng góp trong 7 năm vào việc thực hiện Tiêu chí số 19 về công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2017. Ban hành quyết định: Điều động 01 viên chức trong nội bộ Cơ quan Sở; Bổ nhiệm lại 02 công chức, viên chức lãnh đạo diện Sở quản lý. Cử 27 công chức, viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị. Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 gửi Khối thi đua Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Xây dựng báo cáo tự kiểm tra công tác thi đua khen thưởng gửi Sở Nội vụ. Hướng dẫn các đơn vị lập danh sách kê khai, tài sản năm 2018. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc Sở năm 2017.
14.3. Công tác Tổng hợp - Pháp chế:


Trong tháng theo dõi 58 văn bản có hạn, kết quả có 32 văn bản được thực hiện, giải quyết đúng hạn và còn 26 văn bản chưa đến hạn; thường xuyên cập nhật thông báo chức danh và chữ ký mới của Bộ, Sở, ban, ngành có liên quan; tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2017, kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017. Tích cực triển khai thực hiện kiểm soát, rà soát các TTHC; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công; ISO; công tác cải cách hành chính. Trong tháng, đã tiếp nhận và giải quyết 537 hồ sơ (trong đó thực hiện trực tuyến trên môi trường mạng lên cổng dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh là 48 hồ sơ; dịch vụ bưu chính công 05 hồ sơ). Trình UBND tỉnh ra Quyết định ban hành mới 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT (04 TTHC thuộc lĩnh vực Trồng trọt - BVTV; 03 TTHC thuộc lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp. Đến nay, Sở có 117 TTHC thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp thực hiện theo cơ chế một cửa. Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến thông qua mạng internet.


 Ban hành 203 văn bản liên quan đến công tác tham mưu tổng hợp báo cáo, xây dựng chương trình, tờ trình, quyết định... và kế hoạch công tác định kỳ của Sở; tổng hợp và lập báo cáo định kỳ (báo cáo tiến độ hàng tuần; báo cáo tháng, báo cáo kết quả triển khai thực hiện QĐ 140; thông báo kết luận Hội nghị giao ban);...



II. Nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017
Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp thiệt hại sau mưa lũ để chỉ đạo sản xuất, đề ra giải pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp theo từng lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng ngành.
1. Lĩnh vực Trồng trọt

Tiếp tục triển khai sản xuất vụ đông 2017 đảm bảo thời vụ, kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2018. Tăng cường kiểm tra vật tư giống, phân bón, thuốc BVTV đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất vụ Đông 2017.
2. Lĩnh vực Chăn nuôi

Tăng cường quản lý giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; Vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường chăn nuôi. Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. Hướng dẫn cơ sở chăn nuôi an toàn và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chuẩn bị các điều kiện triển khai tiêm phòng vụ Thu - Đông năm 2017.
3. Lĩnh vực Thủy sản
Tiếp tục triển khai các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi thủy sản và phương pháp phòng trị bệnh cho động vật thủy sản; tuyên truyền pháp luật thuỷ sản. Hướng dẫn ngư dân khai thác về ngư trường khai thác, thành lập tổ đội để khai thác có hiệu quả. Phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan quản lý chặt chẽ các tàu cá không chấp hành theo qui định.
4. Lĩnh vực Lâm nghiệp

Tiếp tục phối hợp kiểm tra, tuần tra bảo vệ rừng tại gốc, nhất là các khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai việc lập quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; theo dõi diến biến tài nguyên rừng; quỹ bảo vệ và phát triển rừng; Chi trả dịch vụ môi trường rừng; Thông tin dự báo cấp cháy rừng, thường trực lực lượng, phương tiện chữa cháy, triển khai kịp thời phương án chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.
5. Lĩnh vực  thủy lợi và xây dựng cơ bản  
Thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm Luật đê điều và Luật phòng chống thiên tai; kiểm tra, sửa chữa đê, kè, cống, các công trình thuỷ lợi bị hư hỏng, đánh giá chất lượng công trình sau lũ và bổ sung lý lịch đê, kè, cống. Tiến hành trực ban phòng chống thiên tai & TKCN 24/24h. Theo dõi diễn biến khí tượng thuỷ văn để chỉ đạo tưới, tiêu hiệu quả.

6. Chương trình xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp nông thôn, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Phối hợp cùng với Thành phố Tam Điệp hoàn chỉnh hồ sơ theo góp ý của Tổ công tác Trung ương, bổ sung gửi VPĐP Trung ương, Hội đồng thẩm định Trung ương thẩm định, xét đề nghị thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. Phối hợp với các huyện hướng dẫn 16 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đôn đốc các huyện thẩm tra hồ sơ, tiêu chí nông thôn mới, các sở, ngành thẩm định, xác nhận các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cho 16 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2017. Tổ công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tiến hành thẩm định hồ sơ, kết quả xây dựng nông thôn mới 16 xã, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. Tổ chức giao ban công tác xây dựng nông thôn mới quý III/2017 với các huyện, thành phố và các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2017, các xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 2017-2020 (trong tháng 10/2017)

- Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng CNC, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững. Trong đó chú trọng đến các xã điểm tái cơ cấu, sản phẩm chủ lực, đặc sản của từng địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ở 02 xã điểm và giúp đỡ xã Khánh Tiên theo Quyết định 140-QĐ/TU ngày 01/03/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cơ sở sản xuất kinh doanh nước sạch nông thôn; Chuẩn bị triển khai lấy mẫu xét nghiệm chất lương nước đợt 4/2018 tại các trạm cấp nước SHNT. Tiếp tục triển khai công tác bổ sung, cập nhật Bộ chỉ số nước sạch & VSMT nông thôn tỉnh Ninh Bình năm 2017.
- Triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục, khôi phục sản xuất sau mưa lũ.
7. Công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và chất lượng nông lâm sản, thủy sản
 Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường giống, vật tư nông nghiệp. Tiếp tục phổ biến kiến thức ATTP, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chuyên ngành; tập huấn kiến thức, tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh. Chứng nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; Tiếp tục thực hiện Chương trình giám sát nhuyễn thể hai mảnh vỏ; tiếp tục chứng nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.
8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành
- Phổ biến tới cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.
- Tiếp tục củng cố, bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Sở; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; giải quyết kịp thời đúng quy định các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở. Đẩy mạnh cải cái hành chính; thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Triển khai thực hiện các chương trình công tác năm 2017 về các hoạt động ứng dụng Khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại; các chương trình về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn./.
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